
ĐỀ SỐ 1 

I.Phần trắc nghiệm (6điểm) 

1. Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là  

 A. 9   B. 10       C. 11                     D. 12 

2. Số thích hợp viết vào chỗ trống trong phép tính 

 

 là: 

A. 44 và 15  B. 42 và 13  C. 44 và 16  D. 42 và 18 

3. Nếu ngày 19 tháng 10 là thứ ba thì ngày 11 tháng 10 là thứ mấy 

A. Thứ hai  B. Thứ ba   C. Thứ tư  D. Thứ năm 

4. Nhà Minh có nuôi 3 chục con gà và 15 con vịt.  

 Số vịt kém số gà là: 

 A. 5               B. 10                      C. 15                     D. 20 

5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a. 33 – 14 + 1= 30   

b. 45 – 26 + 17 = 36 

6. Ngày nào mẹ cũng thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 

 hai chị em đi học. Biết 7h sáng là giờ vào học. Vậy mẹ thường  

thức dậy lúc mấy giờ để chuẩn bị?  

A.  6 giờ 45 phút B. 6 giờ 15 phút  C. 17 giờ 45 phút  D. 18 giờ 30 phút 

7. Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số khác nhau là ? 

A. 16       B. 17   C. 18    D. 19 

8.Hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?  

A. 6 hình tứ giác   

B. 5 hình tứ giác   

C. 4 hình tứ giác  

D. 3 hình tứ giác 

II. Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

 a.83 – 28            b. 19 + 24        c.52 - 15               d. 80 – 36 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 24 
 + 18  – 29 



              
              
              
              

Bài 2: Điền dấu > ; < ; = 

a) 42 lít + 8 lít ………… 50 lít        b) 34 + 26 ………… 82 - 37 

Bài 3: Điền số thích hợp: 

a.   ………..  =  68 + 26 – 14            b. 81 –  …… + 12  = 49 

Bài 4: Trong cùng một tòa chung cư, nhà An ở tầng thứ 24, biết rằng  

nhà An ở vị trí thấp hơn nhà Đức 9 tầng. Hỏi nhà Đức ở tầng bao nhiêu?  

Bài giải 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 5: Cho hai số có hai chữ số có số đơn vị bằng nhau. Số chục của hai số hơn kém nhau 

5 đơn vị. Hỏi hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị 

Bài giải 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

 



ĐỀ SỐ 2 

I.Phần trắc nghiệm (6điểm) 

1. Tổng của số 26 và số liền sau của nó là: 

A. 26 B. 52 C. 53 D. 62 

2. Số lớn nhất có hai chữ số có số liền sau là: 

A. 91 B. 98 C. 99 D. 100 

3. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Nối 3 điểm với nhau ta được: 

A. 2 đoạn thẳng     B. 3 đoạn thẳng  C. 4 đoạn thẳng      D. 5 đoạn thẳng  

4. Cô giáo có một số quyển vở. Cô tặng 27 quyển vở  

cho các bạn lớp 2B thì cô còn lại 23 quyển vở.  

Hỏi số quyển vở lúc đầu cô giáo có là: 

A. 30 quyển vở     B. 40 quyển vở   C. 50 quyển vở      D. 60 quyển vở 

5. Lấy một số trừ với 9 rồi cộng với 19 thì được số lớn nhất có 2 chữ số. Số đó là: 

A. 9       B. 90   C.80        D.89 

6. Mẹ mang 7 chục quả trứng gà và vịt ra chợ bán, trong đó có 25 quả  

trứng gà. Mẹ bán được 19 quả trứng vịt. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng vịt? 

A. 25       B. 26   C.27         D. 28 

7. Hình trên có bao nhiêu hình tứ giác:  

A.  2 hình tứ giác              

B.  4 hình tứ giác 

    C.  5 hình tứ giác 

        D. 3 hình tứ giác 

8. 21 giờ là khoảng thời gian vào : 

    A. buổi sáng                B. buổi chiều                 C. buổi tối                 D. ban đêm  

II. Tự luận 

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm  

a. 27 +  ……  = 89    b. 78 – ……… = 49 

c. ……..  +  13  = 51    d.…….… – 16 =  9 

Câu 2: Đặt tính rồi tính: 

a)   35 + 27    b)    64 – 28  
              
              
              
              
              



              
              
              
              
              
              
              

Câu 3: Ghép đáp án ở cột bên trái tương ứng với cột bên phải 

a)                                    1.                        

      

 

b)         2. 

     

       

Câu 4: Tấm và Cám cùng đi mò cua đồng. Tấm chăm chỉ mò được 16 kg cua đồng. Còn 

Cám lười nhác bắt được ít hơn Tấm 7 kg. Hỏi Cám bắt được mấy ki-lô-gam cua đồng? 

Bài giải 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Câu 5: Tổng của hai số có hai chữ số bằng 32. Nếu giảm số hạng thứ nhất đi 9 đơn vị và 

tăng số hạng thứ hai lên 5 đơn vị thì tổng mới bằng mấy? 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

Hạnh nói: “6 giờ chẳng khác gì 18 giờ” 

Hiếu nói: “6 giờ và 18 giờ khác nhau 

đấy chứ” 

18 giờ cũng là 6 giờ nhưng là 6 

giờ tối 

6 giờ hay 18 giờ đều hiển thị 

giống nhau trên đồng hồ 


